
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BẢNG GIÁ MỘT SỐ SẢN PHẨM 

Stt Tên sản phẩm Mô tả ngắn gọn Đơn giá Giá khuyến 
mãi (-10%) 

I. Sản phẩm gạo    

1 

Gạo tám Điện Biên Đặc điểm nổi bật: Gạo có vị thơm nhẹ, dẻo, ngọt đậm 
đà so với các loại gạo tám được trồng ở các vùng khác 
Nguồn gốc: Sản phẩm được sản xuất bởi tổ nhóm nông 
dân tại 03 xã  Thanh An, Thanh Xương, Sa Mứn. Nơi 
mà tỷ lệ dân tộc Thái Chiếm đa số, tỷ lệ nghèo trên 
40% và là vùng gạo ngon nhất của Lòng Chảo Điện 
Biên 
Quy cách: Gạo sau khi được chế biến, tiến hành đóng 
gói loại 5 kg và 10 kg 
Một số lưu ý khi sử dụng: Gạo tám chỉ ngon khi bạn 
mua về sử dụng trong 10 – 15 ngày. Khi nấu bạn nên 
tuân theo tỷ lệ 1 nước/1 gạo. Cơm sẽ ngon nhất khi gạo 
vừa chín (không nên nấu quá sớm) .  

19,500 đ/kg 17,500 đ/kg 

2 

Gạo tẻ nương Đặc điểm nổi bật: Gạo có vị thơm nhẹ, cơm khô và tơi 
hơn so với gạo tám, có vị ngọt đậm đà.  
Nguồn gốc: Sản phẩm được sản xuất bởi tổ nhóm nông 
dân tại xã Ma Thì Hồ huyện Mường Chà. Nơi mà tỷ lệ 
dân tộc H’Mông Chiếm đa số, tỷ lệ nghèo trên 60% 
Quy cách: Gạo sau khi được chế biến, tiến hành đóng 
gói loại 5 kg và có tem kiểm soát của CCM  
Một số lưu ý khi sử dụng: Gạo tẻ nương chỉ ngon khi 
bạn mua về sử dụng trong 10 – 15 ngày. Khi nấu bạn 
nên tuân theo tỷ lệ 1,5 nước/1 gạo. Cơm sẽ ngon nhất 
khi gạo vừa chín (không nên nấu quá sớm) 

19,500 đ/kg 17,500đ/kg 

3 

Gạo nếp nương 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đặc điểm nổi bật: Gạo xen lẫn hạt trắng trong, hạt đục. 
Gạo có vị thơm, dẻo, ngọt đậm mà không một loại gạo 
nếp nào có thể so sánh 
Nguồn gốc: Sản phẩm được sản xuất bởi tổ nhóm nông 
dân tại xã Si Ma Phìn huyện Mường Chà. Nơi mà tỷ lệ 
dân tộc H’Mông Chiếm đa số, tỷ lệ nghèo trên 50% và 
là vùng tập trung gạo nếp nhiều nhất của Điện Biên 
Quy cách: Gạo sau khi được chế biến, tiến hành đóng 
gói loại 5 kg  
Một số lưu ý khi sử dụng:  

- Ngâm gạo có pha ít muối trắng: 6 -8 h 
-  Gạo sẽ được ngon hơn khi đồ 2 lần (xem kỹ 

hướng dẫn trên bao bì) 

29,500 đ/1kg 26,500 đ/kg 



 

 

BẢNG GIÁ MỘT SỐ SẢN PHẨM 

Stt Tên sản phẩm Mô tả ngắn gọn Đơn giá Giá khuyễn 
mãi (-10%) 

II. Sản phẩm thịt    
Thịt nạc vai, nạc 
mông: 245,0000 đ/kg 

 
220,000 đ/kg 

Xương sườn: 
185,000 đ/kg 

 
165,000 đ/kg 

Chân giò nguyên 
chiếc: 
160,000 đ/kg 

 
144,000đ/kg 

Thịt chân giò, ba chỉ 
nách: 185,000 đ/kg 

 
165,000 đ/kg 

Ba chỉ bụng: 
165,000 đ/kg 

 
148,500 đ/kg 

Thịt mông sấn: 
185,000 đ/kg 

 
165,000 đ/kg 

1 

Thịt lợn H’Mông 

 

Đặc điểm nổi bật:  Giống bản địa, nuôi thả 
rong, sử dụng thức ăn cám ngô, cám gạo, 
rau rừng…. thịt lợn săn chắc như thịt bò, 
thơm ngon, không bị chảy nhiều nước.  
Nguồn gốc: Sản phẩm được sản xuất bởi tổ 
nhóm nông dân tại  xã Sính Phình huyện 
Tủa Chùa và xã Pú Nhi huyện Điện Biên 
Đông. Nơi mà tỷ lệ dân tộc H’Mông Chiếm 
đa số, tỷ lệ nghèo trên 60% Quy cách:  Thịt 
sau khi pha lọc, đóng gói hút chân không 
loại 0,3 – 0,5 kg/túi.  
Một số lưu ý khi sử dụng:  Vì đây là giống 
lợn bản địa, sử dụng nhiều cám ngô cám 
gạo nên thịt nạc có mỡ giắt. Nhưng ăn mỡ 
lẫn nạc rất thơm và ngon.  

Ngoài ra: Móng giò, 
lưỡi lợn, dạ dày, 
tim…  

Các bạn gọi 
điện liên hệ 

Thăn bò: 
275,000 đ/kg 

 
247,500 đ/kg 

Bắp cơ: 
275,000 đ/kg 

 
247,500 đ/kg 

2 

Thịt bò H’Mông 

 

Đặc điểm nổi bật:  Giống bản địa, nuôi thả 
rong trên ngọn núi cao.  thịt săn chắc, có 
màu đỏ đậm đặc trưng, có vị dai, giòn thơm 
ngon, không bị chảy nhiều nước như thịt bò 
nuôi vỗ béo.  
Nguồn gốc: Sản phẩm được sản xuất bởi tổ 
nhóm nông dân tại huyện Mường Chà. Nơi 
mà tỷ lệ dân tộc H’Mông Chiếm đa số, tỷ lệ 
nghèo trên 50% 
Quy cách:  Thịt sau khi pha lọc, đóng gói 
hút chân không loại 0,3 – 0,5 kg/túi.  

Và các sản phẩm 
khác 
- Mông bò 
- Bắp hoa, lõi rùa 
-  Nầm sữa…. 

Các bạn liên 
hệ với chúng 
tôi để biết 
thêm giá 

Gà xương đen 
295,000 đ/kg 

 
265,500 đ/kg 

3 

Thịt gà H’Mông 

 

Đặc điểm nổi bật:  Giống bản địa, nuôi thả 
nương rẫy của đồng bào. Sử dụng thức ăn 
cám ngô, cám gạo…Thịt săn chắc, thơm 
ngon, da giòn.  
Nguồn gốc: Sản phẩm được sản xuất bởi tổ 
nhóm nông dân tại huyện Tủa Chùa. Nơi 
mà tỷ lệ dân tộc H’Mông Chiếm đa số, tỷ lệ 
nghèo trên 50% 
Quy cách:  Thịt sau khi pha lọc, đóng gói 
hút chân không loại 01 con/túi. 

Gà chân chì 
295,000 đ/kg 

 
265,500 đ/kg 

 



 

 

BẢNG GIÁ MỘT SỐ SẢ N PHẨM 

Stt Tên sản phẩm Mô tả ngắn gọn Đơn giá Giá khuyễn 
mãi 

III. Thực phẩm qua chế biến và đồ khô    

1 

Thịt hun khói Nét đặc biệt sản phẩm:  SP chế biến từ thịt từ những con trâu 
thả rong trên các vùng núi cao. Sau khi thịt được ướp các gia 
vị; tỏi, ớt, mắc khén... Sẽ được phơi nắng và đem sấy trên 
than củi.  
Xuất xứ: Sản phẩm được sản xuất bởi tổ hợp tác bản Tâu xã 
Thanh Nưa – huyện Điện Biên do chị em dân tộc Thái sản 
xuất.  
Quy cách đóng gói: Sản phẩm sau khi chế biến đóng gói hút 
chân không 0,3 – 0,5 kg/túi. 

620,000 đ/kg  558,000 đ/kg 

2 

Lạp xường 
 
 
 
 
 

Nét đặc biệt sản phẩm:  SP chế biến từ thịt lợn H’Mông. Sản 
phẩm có vị ngậy của thịt, thơm của gia vị, giòn của lòng lợn  
Xuất xứ: Tổ hợp tác bản Tâu xã Thanh Nưa – huyện Điện 
Biên 
Quy cách đóng gói: Sản phẩm sau khi chế biến đóng gói hút 
chân không 0,3 – 0,5 kg/túi. 

380,000đ/kg 342,000đ/kg 

3 

Bắp bò muối 
 
 
 
 

Nét đặc biệt sản phẩm:  SP chế biến từ  bắp bò H”Mông, thịt 
có vị ngọt đậm đà, có mùi thơm đặc trưng.  
Xuất xứ: Sản phẩm được sản xuất bởi tổ hợp tác bản Tâu xã 
Thanh Nưa – huyện Điện Biên do chị em dân tộc Thái sản 
xuất.  
Quy cách đóng gói: Sản phẩm sau khi chế biến đóng gói hút 
chân không 0,3 – 0,5 kg/túi. 

380,000 đ/kg 342,000đ/kg 

4 

Miến dong riềng 

 

Nét đặc biệt sản phẩm:   Sản phẩm được chế biến từ củ dong 
riềng theo cách truyền thống thủ công của đồng bào Điện 
Biên. Sợi miến dai, giòn, không bị dính vào nhau như các loại 
miến khác.  
Xuất xứ: Sản phẩm được sản xuất bởi tổ hợp tác  xã Mường 
Phăng huyện Điện Biên.  

85,000 đ/kg 76,500đ/kg 

5 

Măng rừng 
 
 
 

 

Nét đặc biệt sản phẩm:  Sản phẩm được khai thác từ  tre rừng, 
sản phẩm chế biến theo cách truyền thống nên giữ được độ 
ngon, giòn của măng và an toàn cho gia đình bạn 
Xuất xứ: Sản phẩm được sản xuất bởi tổ hợp tác Măng huyện 
Mường Chà tỉnh Điện Biên 
 

170,000đ/kg 153,000đ/kg 

6 

Tỏi cô đơn 
 

Nét đặc biệt sản phẩm:   Với 1 tép tỏi khi trồng chỉ cho 01 củ 
và tỷ lệ này chỉ đạt 10 -15%.  Tỏi thơm hơn và cay hơn so với 
tỏi thường.  
Xuất xứ: Sản phẩm được sản xuất bởi tổ hợp tác  xã Thanh 
Nưa huyện Điện Biên.  
 

400,000đ/kg 360,000đ/kg 

 


